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Môi trýờng có tầm quan trọng ðặc biệt ðối với ðời sống của con ngýờiớ sinh vật và sự phát 
triển kinh tếớ vãn hóaớ xã hội của ðất nýớcớ dân tộc và nhân loạiụ 

Ðể nâng cao hiệu lực quản lý Ựhà nýớc và trách nhiệm của chính quyền các cấpớ các cõ 
quan Nhà nýớcớ tổ chức kinh tếớ tổ chức xã hộiớ ðõn vị vũ trang nhân dân và mọi cá nhân 
trong việc bảo vệ môi trýờng nhằm bảo vệ sức khoẻ nhân dânớ bảo ðảm quyền con ngýời 
ðýợc sống trong môi trýờng trong lànhớ phục vụ sự nghiệp phát triển lâu bền của ðất nýớcớ 
góp phần bảo vệ môi trýờng khu vực và toàn cầuụ 

Cãn cứ vào Ðiều ấẻ và Ðiều ằề của ỡiến pháp nýớc ắộng hoà xã hội chủ nghĩa Ệiệt Ựam 
nãm ộẻẻấụ 

Luật này quy ðịnh việc bảo vệ môi trýờngậ  

Chýõng I 

NHỮỰẩ ẮỀỬ ÐỊỰỡ ắỡỀỰẩ 

Ðiều 1. Môi trýờng bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất tạo quan hệ mật thiết 
với nhauớ bao quanh con ngýờiớ có ảnh hýởng tới ðời sốngớ sản xuấtớ sự tồn tạiớ phát triển 
của con ngýời và thiên nhiênậ 

Bảo vệ môi trýờng ðýợc quy ðịnh trong Ờuật này là những hoạt ðộng giữ cho môi trýờng 
trong lànhớ sạch ðẹpớ cải thiện môi trýờngớ bảo ðảm cân bằng sinh tháiớ ngãn chặnớ khắc 
phục các hậu quả xấu do con ngýời và thiên nhiên gây ra cho môi trýờngớ khai thácớ sử 
dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiênậ 

Ðiều 2. Trong Luật này các thuật ngữ dýới ðây ðýợc hiểu nhý sauợ 

1. Thành phần môi trýờng là các yếu tố tạo thành môi trýờngợ không khíớ nýớcớ ðấtớ âm 
thanh, ánh sángớ lòng ðấtớ núiớ rừngớ sôngớ hồớ biểnớ sinh vậtớ các hệ sinh tháiớ các khu dân 
cýớ khu sản xuấtớ khu bảo tồn thiên nhiênớ cảnh quan thiên nhiênớ danh lam thắng cảnhớ di 
tích lịch sử và các hình thái vật chất khácậ 

2. Chất thải là chất ðýợc loại ra trong sinh hoạtớ trong quá trình sản xuất hoặc trong các 
hoạt ðộng khácậ ắhất thải có thể ở dạng rắnớ khíớ lỏng hoặc các dạng khácậ 

3. Chất gây ô nhiễm là những nhân tố làm cho môi trýờng trở thành ðộc hạiậ 

4. Ô nhiễm môi trýờng là sự làm thay ðổi tính chất của môi trýờngớ vi phạm tiêu chuẩn 
môi trýờngậ 
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5. Suy thoái môi trýờng là sự làm thay ðổi chất lýợng và số lýợng của thành phần môi 
trýờngớ gây ảnh hýớng xấu cho ðời sống của con ngýời và thiên nhiênậ 

6. Sự cố môi trýờng là các tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt ðộng của con 
ngýời hoặc biến ðổi bất thýờng của thiên nhiênớ gây suy thoái môi trýờng nghiêm trọngậ 
Sự cố môi trýờng có thể xảy ra doợ 

a) Bãoớ lũớ lụtớ hạn hánớ nứt ðấtớ ðộng ðấtớ trýợt ðấtớ sụt lở ðấtớ núi lửa phunớ mýa axitớ mýa 
ðáớ biến ðộng khí hậu và thiên tai khácụ 

b) Hỏa hoạnớ cháy rừngớ sự cố kỹ thuật gây nguy hại về môi trýờng của cõ sở sản xuấtớ 
kinh doanh, công trình kinh tếớ khoa họcớ kỹ thuậtớ vãn hóaớ xã hội an ninhớ quốc phòngụ 

c) Sự cố trong tìm kiếm thãm dòớ khai thác và vận chuyển khoáng sảnớ dầu khíớ sập hầm lòớ 
phụt dầuớ tràn dầuớ vỡ ðýờng ống dẫn dầuớ dẫn khíớ ðắm tàuớ sự cố tại cõ sở lọc hóa dầu và 
các cõ sở công nghiệp khácậ 

d) Sự cố trong lò phản ứng hạt nhânớ nhà máy ðiện nguyên tửớ nhà máy sản xuấtớ tái chế 
nhiên liệu hạt nhânớ kho chứa chất phóng xạậ 

7. Tiêu chuẩn môi trýờng là những chuẩn mực giới hạn cho phépớ ðýợc quy ðịnh dùng làm 
cãn cứ ðể quản lý môi trýờngậ 

8. Công nghệ sạch là quy ðịnh công nghệ hoặc giải pháp kỹ thuật không gây ô nhiễm môi 
trýờngớ thải hoặc phát ra ở mức thấp nhất gây ô nhiễm môi trýờngậ 

9. Hệ sinh thái là hệ thống các quần thể sinh vật sống chung và phát triển trong một môi 
trýờng nhất ðịnhớ quan hệ týõng tác với nhau và với môi trýờng ðóậ 

10. Ða dạng sinh học là sự phong phú về nguồn gienớ về giốngớ loài sinh vật và hệ sinh thái 
trong tự nhiênậ 

11. Ðánh giá tác ðộng môi trýờng là quá trình phân tíchớ ðánh giáớ dự báo ảnh hýởng ðến 
môi trýờng của các dự ánớ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cõ sở sản xuất kinh 
doanh, công trình kinh tếớ khoa họcớ kỹ thuậtớ y tếớ vãn hóaớ xã hộiớ an ninhớ quốc phòng và 
các công trình khácớ ðề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trýờngậ 

Ðiều 3. Nhà nýớc thống nhất quản lý bảo vệ môi trýờng trong phạm vi cả nýớcớ lập quy 
hoạch bảo vệ môi trýờngớ xây dựng tiềm lực cho hoạt ðộng bảo vệ môi trýờng ở Ớrung 
ýõng và ðịa phýõngậ 

Nhà nýớc có chính sách ðầu týớ khuyến khích và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chứcớ cá 
nhân trong nýớcớ ngoài nýớc ðầu tý dýới nhiều hình thứcớ áp dụng tiến bộ khoa học và 
công nghệ vào việc bảo vệ môi trýờngậ 

Ðiều 4. Nhà nýớc có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc giáo dụcớ ðào tạoớ nghiên cứu 
khoa học và công nghệớ phổ biến kiến thức khoa học và pháp luật về bảo vệ môi trýờngậ 
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Tổ chứcớ cá nhân có trách nhiệm tham gia vào các hoạt ðộng nói tại Ðiều nàyậ 

Ðiều 5. Nhà nýớc bảo vệ lợi ích quốc gia về tài nguyên và môi trýờngậ 

Nhà nýớc Ệiệt Ựam mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trýờng với các 
nýớc trên thế giớiớ các tổ chức và cá nhân nýớc ngoàiậ 

Ðiều 6. Bảo vệ môi trýờng là sự nghiệp của toàn dânậ 

Tổ chứcớ cá nhân phải có trách nhiệm bảo vệ môi trýờngớ thi hành pháp luật về bảo vệ môi 
trýờngớ có quyền và trách nhiệm phát hiệnớ tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 
trýờngậ 

Tổ chứcớ cá nhân nýớc ngoài hoạt ðộng trên lãnh thổ Ệiệt Ựam phải tuân theo pháp luật 
Việt Ựam về bảo vệ môi trýờngậ 

Ðiều 7. Tổ chứcớ cá nhân sử dụng thành phần môi trýờng vào mục ðích sản xuấtớ kinh 
doanh trong trýờng hợp cần thiết phải ðóng góp tài chính cho việc bảo vệ môi trýờngậ 

Chính phủ quy ðịnh các trýờng hợpớ mức và phýõng thức ðóng góp tài chính nói tại Ðiều 
nàyậ 

Tổ chứcớ cá nhân gây tổn hại môi trýờngớ do hoạt ðộng của mình phải bồi thýờng thiệt hại 
theo quy ðịnh của pháp luậtậ 

Ðiều 8. Quốc hộiớ ỡội ðồng nhân dânớ Ễặt trận Ớổ quốc Ệiệt Ựam và các tổ chức thành 
viên của Ễặt trận trong phạm vi nhiệm vụớ quyền hạn của mình có trách nhiệm kiểm traớ 
giám sát việc thi hành pháp luật về bảo vệ môi trýờngậ 

Chính phủớ Ềỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thi hành pháp luật về bảo vệ 
môi trýờngậ 

Ðiều 9. Nghiêm cấm mọi hành vi làm suy thoái môi trýờngớ gây ô nhiễm môi trýờngớ gây 
sự cố môi trýờngậ 

  

Chýõng II 

PHÒỰẩớ ắỡỐỰẩ ẢỀỬ ỚỡỳÁẫ ỄÔẫ ỚỤÝỜỰẩớ Ô ỰỡẫỄỄ ỄÔẫ ỚỤÝỜỰẩớ  

SỰ ắỐ ỄÔẫ ỚỤÝỜỰẩ 

Ðiều 10. Các cõ quan Ựhà nýớc trong phạm vi chức nãng nhiệm vụ của mình có trách 
nhiệm tổ chức ðiều traớ nghiên cứuớ ðánh giá hiện trạng môi trýờngớ ðịnh kỳ báo cáo với 
Quốc hội về tình hình môi trýờngụ xác ðịnh khu vực bị ô nhiễm môi trýờng và thông báo 
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cho nhân dân biếtụ có kế hoạch phòngớ chống suy thoái môi trýờngớ ô nhiễm môi trýờngớ sự 
cố môi trýờngậ 

Tổ chứcớ cá nhân có trách nhiệm thực hiện việc phòng chống suy thoái môi trýờngớ ô 
nhiễm môi trýờngớ sự cố môi trýờngậ 

Ðiều 11. Nhà nýớc khuyến khích và tạo ðiều kiện cho tổ chứcớ cá nhân trong việc sử dụng 
và khai thác hợp lý thành phần môi trýờngớ áp dụng công nghệ tiên tiếnớ công nghệ sạchớ 
tận dụng chất thải tiết kiệm nguyên liệuớ sử dụng nãng lýợng tái sinhớ chế phẩm sinh học 
trong nghiên cứu khoa họcớ sản xuất và tiêu dùngậ 

Ðiều 12. Tổ chứcớ cá nhân có trách nhiệm bảo vệ các giống loài thực vậtớ ðộng vật hoang 
dãớ bảo vệ tính ða dạng sinh họcớ bảo vệ rừng, biển và các hệ sinh tháiậ 

Việc khai thác các nguồn lợi sinh vật phải theo ðúng thời vụớ ðịa bànớ phýõng pháp và 
bằng công cụớ phýõng tiện ðã ðýợc quy ðịnhớ bảo ðảm sự hồi phục về mật ðộ và giốngớ loài 
sinh vậtớ không làm mất cân bằng sinh tháiậ 

Việc khai thác rừng phải theo ðúng quy hoạch và các quy ðịnh của Ờuật bảo vệ và phát 
triển rừngậ Ựhà nýớc có kế hoạch tổ chức cho các tổ chứcớ cá nhân trồng rừng phủ xanh ðất 
trốngớ ðồi núi trọc ðể mở rộng nhanh diện tích của rừngớ bảo vệ các vùng ðầu nguồn sôngớ 
suốiậ 

Ðiều 13. Việc sử dụngớ khai thác khu bảo tồn thiên nhiênớ cảnh quan thiên nhiên phải ðýợc 
phép của cõ quan quản lý ngành hữu quanớ cõ quan quản lý Ựhà nýớc về bảo vệ môi 
trýờng và phải ðãng ký với Ềỷ ban nhân dân ðịa phýõng ðýợc giao trách nhiệm quản lý 
hành chính khu bảo tồn thiên nhiênớ cảnh quan thiên nhiên nói trênậ 

Ðiều 14. Việc khai thác ðất nông nghiệpớ ðất lâm nghiệpớ ðất sử dụng vào mục ðích nuôi 
trồng thuỷ sản phải tuân theo quy hoạch sử dụng ðấtớ kế hoạch cải tạo ðấtớ bảo ðảm cân 
bằng sinh tháiậ Ệiệc sử dụng chất hóa họcớ phân hóa họcớ thuốc bảo vệ thực vậtớ các chế 
phẩm sinh học khác phải tuân theo quy ðịnh của pháp luậtậ 

Trong sản xuấtớ kinh doanhớ xây dựng các công trình phải áp dụng các biện pháp hạn chếớ 
phòng chống xói mònớ sụt lởớ trýợt ðấtớ làm ðất phèn hóaớ mặn hoáớ ngọt hóa tùy tiệnớ ðá 
ong hóaớ sinh lầy hóaớ sa mạc hoáậ 

Ðiều 15. Tổ chứcớ cá nhân phải bảo vệ nguồn nýớcớ hệ thống cấp nýớcớ thoát nýớcớ cây 
xanh, công trình vệ sinhớ thực hiện các quy ðịnh về vệ sinh công cộng ở ðô thịớ nông thônớ 
khu dân cýớ khu du lịchớ khu sản xuấtậ 

Ðiều 16. Tổ chứcớ cá nhân trong sản xuấtớ kinh doanh và các hoạt ðộng khác phải thực hiện 
các biện pháp vệ sinh môi trýờngớ phải có thiết bị kỹ thuật ðể xử lý chất thảiớ bảo ðảm tiêu 
chuẩn môi trýờngớ phòng, chống suy thoái môi trýờngớ ô nhiễm môi trýờngớ sự cố môi 
trýờngậ 
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Chính phủ quy ðịnh danh mục tiêu chuẩn môi trýờngớ phân cấp ban hành và kiểm tra việc 
thực hiện các tiêu chuẩn ðóậ 

Ðiều 17. Tổ chứcớ cá nhân quản lý cõ sở kinh tếớ khoa họcớ kỹ thuậtớ y tế, vãn hóaớ xã hộiớ 
an ninh, quốc phòng ðã hoạt ðộng từ trýớc khi ban hành Ờuật này phải lập báo cáo ðánh 
giá tác ðộng môi trýờng của cõ sở mình ðể cõ quan quản lý Ựhà nýớc về bảo vệ môi 
trýờng thẩm ðịnhậ 

Trýờng hợp không bảo ðảm tiêu chuẩn môi trýờng tổ chứcớ cá nhân ðó phải có biện pháp 
xử lý trong một thời gian nhất ðịnh theo quy ðịnh của cõ quan quản lý Ựhà nýớc về bảo vệ 
môi trýờngậ Ựếu quá thời hạn quy ðịnh mà cõ sở xử lý không ðạt yêu cầu thì cõ quan quản 
lý Ựhà nýớc về bảo vệ môi trýờng báo cáo lên cõ quan Ựhà nýớc cấp trên trực tiếp xem 
xétớ quyết ðịnh ðình chỉ hoạt ðộng hoặc có biện pháp xử lý khácậ 

Ðiều 18. Tổ chứcớ cá nhân khi xây dựngớ cải tạo vùng sản xuấtớ khu dân cýớ các công trình 
kinh tếớ khoa họcớ kỹ thuậtớ y tếớ vãn hóaớ xã hộiớ an ninhớ quốc phòngớ chủ dự án ðầu tý 
của nýớc ngoài hoặc liên doanh với nýớc ngoàiớ chủ dự án phát triển kinh tế - xã hội khác 
phải lập báo cáo ðánh giá tác ðộng môi trýờng ðể cõ quan quản lý Ựhà nýớc về bảo vệ môi 
trýờng thẩm ðịnhậ 

Kết quả thẩm ðịnh về báo cáo ðánh giá tác ðộng môi trýờng là một trong những cãn cứ ðể 
cấp có thẩm quyền xét duyệt dự án hoặc cho phép thực hiệnậ 

Chính phủ quy ðịnh chi tiết việc xây dựng và thẩm ðịnh báo cáo ðánh giá tác ðộng môi 
trýờng và có quy ðịnh riêng ðối với các cõ sở ðặc biệt về an ninh, quốc phòng nói tại Ðiều 
17 và Ðiều nàyậ 

Quốc hội xem xétớ quyết ðịnh ðối với dự án có ảnh hýởng lớn ðến môi trýờngậ ửanh mục 
dự án loại này do Ềỷ ban Ớhýờng vụ Ắuốc hội quyết ðịnhậ 

Ðiều 19. Việc nhập khẩuớ xuất khẩuớ công nghệớ máy mócớ thiết bịớ các chế phẩm sinh học 
hoặc hóa họcớ các chất ðộc hạiớ chất phóng xạớ các loài ðộng vậtớ thực vậtớ nguồn gienớ vi 
sinh vật có liên quan tới bảo vệ môi trýờng phải ðýợc phép của cõ quan quản lý ngành hữu 
quan và cõ quan quản lý Ựhà nýớc về bảo vệ môi trýờng. 

Chính phủ quy ðịnh danh mục ðối với từng lĩnh vựcớ từng loại nói tại Ðiều nàyậ 

Ðiều 20. Tổ chứcớ cá nhân khi tìm kiếmớ thãm dòớ khai thácớ vận chuyểnớ chế biếnớ cất giữ 
các loại khoáng sản và chế phẩmớ kể cả nýớc ngầm phải áp dụng công nghệ phù hợpớ thực 
hiện các biện pháp bảo vệ môi trýờngớ bảo ðảm tiêu chuẩn môi trýờngậ 

Ðiều 21. Tổ chứcớ cá nhân khi tìm kiếmớ thãm dòớ khai thác vận chuyểnớ chế biếnớ tàng trữ 
dầu khí phải áp dụng công nghệ phù hợpớ phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trýờngớ 
có phýõng án phòngớ tránh rò rỉ dầuớ sự cố tràn dầuớ cháy nổ dầu và phýõng tiện ðể xử lý 
kịp thời sự cố ðóậ 
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Việc sử dụng các hoá chất ðộc hại trong quá trình tìm kiếmớ thãm dòớ khai thác và chế biến 
dầu khí phải có chứng chỉ kỹ thuật và chịu sự kiểm traớ giám sát của cõ quan quản lý Ựhà 
nýớc về bảo vệ môi trýờngậ 

Ðiều 22. Tổ chứcớ cá nhân có phýõng tiện giao thông vận tải ðýờng thuỷớ ðýờng khôngớ 
ðýờng bộớ ðýờng sắt phải tuân theo các tiêu chuẩn môi trýờng và phải chịu sự giám sátớ 
kiểm tra ðịnh kỳ về việc bảo ðảm tiêu chuẩn môi trýờng của cõ quan quản lý ngành hữu 
quan và cõ quan quản lý Ựhà nýớc về bảo vệ môi trýờngớ không cho lýu hành các phýõng 
tiện không bảo ðảm tiêu chuẩn môi trýờng ðã ðýợc quy ðịnhậ 

Ðiều 23. Tổ chứcớ cá nhân sản xuấtớ vận chuyểnớ buôn bánớ sử dụngớ cất giữớ huỷ bỏ các 
chất ðộc hạiớ chất dễ gây cháyớ nổớ phải tuân theo quy ðịnh về an toàn cho ngýờiớ sinh vậtớ 
không gây suy thoái môi trýờngớ ô nhiễm môi trýờngớ sự cố môi trýờngậ 

Chính phủ quy ðịnh danh mục các chất ðộc haiớ chất dễ gây cháyớ nổ nói tại Ðiều nàyậ 

Ðiều 24. Việc xác ðịnh ðịa ðiểmớ thiết kếớ xây dựngớ vận hành nhà máy thuộc ngành công 
nghiệp hạt nhânớ lò phản ứng hạt nhânớ cõ sở nghiên cứu hạt nhânớ sản xuấtớ vận chuyểnớ 
sử dụngớ cất giữ chất phóng xạớ ðổớ chôn chất thải phóng xạ phải tuân theo quy ðịnh pháp 
luật về an toàn bức xạớ an toàn hạt nhân và quy ðịnh của cõ quan quản lý Ựhà nýớc về bảo 
vệ môi trýờngậ 

Ðiều 25. Tổ chứcớ cá nhân sử dụng máy mócớ thiết bịớ vật liệu có nguồn phát ra bức xạ ðiện 
từớ bức xạ ion hóa có hại phải tuân theo quy ðịnh pháp luật về an toàn bức xạ và phải 
thýờng xuyên kiểm traớ ðánh giá tác ðộng môi trýờng của cõ sở mình và ðịnh kỳ báo cáo 
với cõ quan quản lý Ựhà nýớc về bảo vệ môi trýờngậ 

Ðiều 26. Việc ðặt các ðiểm tập trungớ bãi chứaớ nõi xử lýớ vận chuyển rác và chất gây ô 
nhiễm môi trýờng phải tuân theo quy ðịnh của cõ quan quản lý Ựhà nýớc về bảo vệ môi 
trýờng và chính quyền ðịa phýõngậ 

Ðối với nýớc thảiớ rác thải có chứa chất ðộc hạiớ nguồn gây dịch bệnhớ chất dễ cháyớ dễ nổớ 
các chất thải không phân huỷ ðýợc phải có biện pháp xử lý trýớc khi thảiậ ắõ quan quản lý 
Nhà nýớc về bảo vệ môi trýờng quy ðịnh danh mục các loại nýớc thảiớ rác thải nói ở khoản 
này và giám sát quá trình xử lý nýớc thải trýớc khi thảiậ 

Ðiều 27. Việc an tángớ quànớ ýớpớ chônớ hỏa tángớ di chuyển thi hàiớ hài cốt cần áp dụng 
những biện pháp tiến bộ và tuân theo các quy ðịnh của Ờuật bảo vệ sức khoẻ nhân dân ðể 
bảo ðảm vệ sinh môi trýờngậ 

Chính quyền các cấp phải quy hoạch nõi chôn cấtớ hỏa táng và hýớng dẫn nhân dân bỏ dần 
các tập tục lạc hậuậ 

Nghĩa ðịaớ nõi hỏa táng phải xa khu dân cý và các nguồn nýớcậ 
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Ðiều 28. Tổ chứcớ cá nhân trong các hoạt ðộng của mình không ðýợc gây tiếng ồnớ ðộ rung 
ðộng výợt quá giới hạn cho phép làm tổn hại sức khoẻ và ảnh hýởng xấu ðến sinh hoạt của 
nhân dân xung quanhậ 

Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thực hiện các biện pháp làm giảm tiếng ồn tại khu 
vực bệnh việnớ trýờng họcớ công sởớ khu dân cýậ 

Chính phủ quy ðịnh việc hạn chếớ tiến tới nghiêm cấm sản xuất pháoớ ðốt pháoậ 

Ðiều 29. Nghiêm cấm các hành vi sau ðâyợ 

1. Ðốt phá rừngớ khai thác khoáng sản một cách bừa bãi gây huỷ hoại môi trýờngớ làm mất 
cân bằng sinh tháiụ 

2. Thải khóiớ bụiớ khí ðộcớ mùi hôi thối gây hại vào không khíụ phát bức xạớ phóng xạ quá 
giới hạn cho phép vào môi trýờng xung quanhụ 

3. Thải dầu mỡớ hoá chất ðộc hạiớ chất phóng xạ quá giới hạn cho phépớ các chất thảiớ xác 
ðộng vậtớ thực vậtớ vi khuẩnớ siêu vi khuẩn ðộc hại và gây dịch bệnh vào nguồn nýớcụ 

4. Chôn vùiớ thải vào ðất các chất ðộc hại quá giới hạn cho phépụ 

5. Khai thácớ kinh doanh các loài thực vậtớ ðộng vật quý hiếm trong danh mục quy ðịnh của 
Chính phủụ 

6. Nhập khẩu công nghệớ thiết bị không ðáp ứng tiêu chuẩn môi trýờngụ nhập khẩuớ xuất 
khẩu chất thảiụ 

7. Sử dụng các phýõng phápớ phýõng tiệnớ công cụ huỷ diệt hàng loạt trong khai thácớ ðánh 
bắt các nguồn ðộng vậtớ thực vậtậ 

  

  

Chýõng III 

KHẮắ ỉỡỤắ ẢỀỬ ỚỡỳÁẫ ỄÔẫ ỚỤÝỜỰẩớ Ô ỰỡẫỄỄ ỄÔẫ ỚỤÝỜỰẩớ  

SỰ ắỐ ỄÔẫ ỚỤÝỜỰẩ 

  

Ðiều 30. Tổ chứcớ cá nhân trong hợp ðồng sản xuấtớ kinh doanh và các hoạt ðộng khác mà 
làm suy thoái môi trýờngớ ô nhiễm môi trýờngớ gây sự cố môi trýờng phải thực hiện các 
biện pháp khắc phục theo quy ðịnh của Ềỷ ban nhân dân ðịa phýõng và cõ quan quản lý 
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Nhà nýớc về bảo vệ môi trýờngớ có trách nhiệm bồi thýờng thiệt hại theo quy ðịnh của 
pháp luậtậ 

Ðiều 31. Tổ chứcớ cá nhân ðể phóng xạớ bức xạ ðiện từớ bức xạ ion hóa quá giới hạn cho 
phép phải tiến hành ngay các biện pháp xử lý và khắc phục hậu quảớ báo cáo kịp thời với 
cõ quan quản lý ngành và cõ quan quản lý Ựhà nýớc về bảo vệ môi trýờngớ ðồng thời báo 
cáo Ềỷ ban nhân dân ðịa phýõng ðể giải quyếtậ 

Ðiều 32. Việc khắc phục sự cố môi trýờng bao gồmợ loại trừ nguyên nhân gây sự cốụ cứu 
ngýờiớ cứu tài sảnụ giúp ðỡớ ổn ðịnh ðời sống nhân dânụ sửa chữa các công trìnhớ phục hồi 
sản xuấtớ vệ sinh môi trýờngớ chống dịch bệnhớ ðiều traớ thống kê thiệt hạiớ theo dõi biến 
ðộng của môi trýờngớ phục hồi môi trýờng vùng bị tác hạiụ 

Ðiều 33. Ngýời phát hiện dấu hiệu xảy ra sự cố môi trýờng phải báo ngay cho Ềỷ ban 
nhân dân ðịa phýõngớ cõ quan hoặc tổ chức gần nhất ðể xử lý kịp thờiậ 

Tổ chứcớ cá nhân nõi có sự cố môi trýờng phải thực hiện những biện pháp ðể kịp thời khắc 
phục sự cố môi trýờng và báo cáo ngay với cõ quan quản lý cấp trênớ Ềỷ ban nhân dân ðịa 
phýõng nõi gần nhất và cõ quan quản lý Ựhà nýớc về bảo vệ môi trýờngậ 

Ðiều 34. Sự cố môi trýờng xảy ra ở ðịa phýõng nào thì ắhủ tịch Ềỷ ban nhân dân ðịa 
phýõng ðó có quyền huy ðộng khẩn cấp nhân lựcớ vật týớ phýõng tiện ðể khắc phụcậ 

Sự cố môi trýờng xảy ra trong phạm vi nhiều ðịa phýõng thì ắhủ tịch Ềỷ ban nhân dân các 
ðịa phýõng nõi xảy ra sự cố cùng phối hợp ðể khắc phụcậ 

Trýờng hợp výợt quá khả nãng khắc phục của ðịa phýõng thì ẹộ trýởng ẹộ Ốhoa họcớ 
Công nghệ và Ễôi trýờng phối hợp với Ớhủ trýởng các cõ quan liên quan quyết ðịnh áp 
dụng biện pháp khắc phục và báo cáo Ớhủ týớng ắhính phủậ 

Ðiều 35. Trýờng hợp sự cố môi trýờng ðặc biệt nghiêm trọngớ Ớhủ týớng ắhính phủ ra 
quyết ðịnh về việc áp dụng các biện pháp xử lý khẩn cấpậ 

Khi sự cố môi trýờng ðặc biệt nghiêm trọng ðã ðýợc khắc phụcớ Ớhủ týớng ắhính phủ 
quyết ðịnh bãi bỏ việc áp dụng biện pháp xử lý khẩn cấpậ 

Ðiều 36. Cõ quan có thẩm quyền huy ðộng nhân lựcớ vật týớ phýõng tiện ðể khắc phục sự 
cố môi trýờng phải thanh toán chi phí cho tổ chứcớ cá nhân ðýợc huy ðộng theo quy ðịnh 
của pháp luậtậ 
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Chýõng IV 

QUẢỰ ỜÝ ỰỡÀ ỰÝỚắ ỆỀ ẹẢỳ ỆỆ ỄÔẫ ỚỤÝỜỰẩ 

  

Ðiều 37. Nội dung quản lý Ựhà nýớc về bảo vệ môi trýờng bao gồm ợ 

1. Ban hành và tổ chức thực hiện các vãn bản pháp luật về bảo vệ môi trýờngớ ban hành hệ 
thống tiêu chuẩn môi trýờngậ 

2. Xây dựngớ chỉ ðạo thực hiện chiến lýợcớ chính sách bảo vệ môi trýờngớ kế hoạch phòngớ 
chốngớ khắc phục suy thoái môi trýờngớ ô nhiễm môi trýờngớ sự cố môi trýờngậ 

3. Xây dựngớ quản lý các công trình bảo vệ môi trýờngớ công trình có liên quan ðến bảo vệ 
môi trýờngậ 

4. Tổ chứcớ xây dựngớ quản lý hệ thống quan trắcớ ðịnh kỳ ðánh giá hiện trạng môi trýờngớ 
dự báo diễn biến môi trýờngậ 

5. Thẩm ðịnh báo cáo ðánh giá tác ðộng môi trýờng của các dự án và các cõ sở sản xuấtớ 
kinh doanh; 

6. Cấp thu hồi giấy chứng nhận ðạt tiêu chuẩn môi trýờngậ 

7. Giám sátớ thanh traớ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trýờngụ giải quyết 
các tranh chấpớ khiếu nạiớ tố cáo bảo vệ môi trýờngụ xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 
trýờngụ 

8. Ðào tạo cán bộ khoa học và quản lý môi trýờngụ giáo dụcớ tuyên truyềnớ phổ biến kiến 
thứcớ pháp luật về bảo vệ môi trýờngậ 

9. Tổ chức nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trýờngậ 

10. Quan hệ quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trýờngậ 

Ðiều 38. Theo nhiệm vụ và quyền hạn của mìnhớ ắhính phủ thống nhất quản lý Ựhà nýớc 
về bảo vệ môi trýờng trong cả nýớcậ 

Bộ Ốhoa họcớ ắông nghệ và Ễôi trýờng chịu trách nhiệm trýớc ắhính phủ thực hiện chức 
nãng quản lý Ựhà nýớc về bảo vệ môi trýờngậ 

Các ẹộớ cõ quan ngang ẹộớ cõ quan thuộc ắhính phủ theo chức nãngớ nhiệm vụ và quyền 
hạn của mình phối hợp với ẹộ Ốhoa họcớ ắông nghệ và Ễôi trýờng thực hiện việc bảo vệ 
môi trýờng trong ngành và các cõ sở thuộc quyền quản lý trực tiếpậ 
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Uỷ ban nhân dân tỉnhớ thành phố trực thuộc Ớrung ýõng thực hiện chức nãng quản lý Ựhà 
nýớc về bảo vệ môi trýờng tại ðịa phýõngậ 

Sở Ốhoa họcớ ắông nghệ và Ễôi trýờng chịu trách nhiệm trýớc Ềỷ ban nhân dân tỉnhớ 
thành phố trực thuộc Ớrung ýõng trong việc bảo vệ môi trýờng ở ðịa phýõngậ 

Ðiều 39. Hệ thống tổ chứcớ chức nãngớ nhiệm vụ và quyền hạn của cõ quan quản lý Ựhà 
nýớc về bảo vệ môi trýờng do ắhính phủ quy ðịnhậ 

Ðiều 40. Cõ quan quản lý Ựhà nýớc về bảo vệ môi trýờng thực hiện chức nãng thanh tra 
chuyên ngành về bảo vệ môi trýờng và có trách nhiệm phối hợp với thanh tra chuyên 
ngành của các ẹộớ Ựgành hữu quan trong việc bảo vệ môi trýờngậ 

Tổ chứcớ nhiệm vụớ quyền hạnớ hoạt ðộng và sự phối hợp của thanh tra chuyên ngành trong 
việc bảo vệ môi trýờng do ắhính phủ quy ðịnhậ 

Ðiều 41. Trong quá trình thanh tra, Ðoàn thanh tra hoặc thanh tra viên có quyền ợ 

1. Yêu cầu các tổ chứcớ cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu và trả lời những vấn ðề cần 
thiết cho việc thanh traụ 

2. Tiến hành các biện pháp kiểm tra kỹ thuật tại hiện trýờngụ 

3. Quyết ðịnh tạm ðình chỉ trong trýờng hợp khẩn cấp các hoạt ðộng có nguy cõ gây sự cố 
nghiêm trọng về môi trýờng và phải chịu trách nhiệm trýớc pháp luật về quyết ðịnh ðóớ 
ðồng thời báo cáo ngay với cõ quan Ựhà nýớc có thẩm quyền quyết ðịnh xử lý hoặc kiến 
nghị với cõ quan Ựhà nýớc có thẩm quyền ðể ðình chỉ các hoạt ðộng có thể gây sự cố môi 
trýờngậ 

4. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với cõ quan Ựhà nýớc có thẩm quyền xử lý các vi 
phạmậ 

Ðiều 42. Tổ chứcớ cá nhân phải tạo ðiều kiện cho Ðoàn thanh tra hoặc thanh tra viên thi 
hành nhiệm vụ và chấp hành quyết ðịnh của Ðoàn thanh tra hoặc thanh tra viênậ 

Ðiều 43. Tổ chức cá nhân có quyền khiếu nại với Ớhủ trýởng cõ quan ra quyết ðịnh thanh 
tra về kết luận và biện pháp xử lý của ðoàn thanh tra hoặc thanh tra viên tại cõ sở mìnhậ 

Tổ chứcớ cá nhân có quyền khiếu nạiớ tố cáo với cõ quan quản lý Ựhà nýớc về bảo vệ môi 
trýờng hoặc cõ quan khác của Ựhà nýớc những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 
trýờngậ 

Cõ quan nhận ðýợc khiếu nạiớ tố cáo có trách nhiệm xem xétớ giải quyết theo quy ðịnh của 
pháp luậtậ 
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Ðiều 44. Khi có nhiều tổ chứcớ cá nhân hoạt ðộng trong một vùng mà có gây sự cố môi 
trýờngớ ô nhiễm môi trýờngớ suy thoái môi trýờng thì thẩm quyền xác ðịnh trách nhiệm 
phải xử lý về môi trýờng ðối với tổ chứcớ cá nhân ðýợc quy ðịnh nhý sau: 

1. Sự cố môi trýờngớ ô nhiễm môi trýờng hoặc suy thoái môi trýờng xảy ra trong phạm vi 
một tỉnhớ thành phố trực thuộc Ớrung ýõng do thanh tra chuyên ngành về bảo vệ môi 
trýờng của tỉnhớ thành phố trực thuộc Ớrung ýõng xác ðịnh hoặc báo cáoớ ðề nghị ắhủ tịch 
Uỷ ban nhân dân tỉnhớ thành phố trực thuộc Ớrung ýõng xem xét quyết ðịnhậ Ựếu một hoặc 
các bên không ðồng ý với quyết ðịnh trên thì có quyền khiếu nại lên ẹộ Ốhoa họcớ ắông 
nghệ và Ễôi trýờngậ Ắuyết ðịnh của ẹộ Ốhoa họcớ ắông nghệ và Ễôi trýờng có hiệu lực 
thi hànhậ 

2. Sự cố môi trýờngớ ô nhiễm môi trýờng hoặc suy thoái môi trýờng xảy ra trong phạm vi 
hai hoặc nhiều tỉnhớ thành phố trực thuộc Ớrung ýõng do thanh tra chuyên ngành của ẹộ 
Khoa họcớ ắông nghệ và Ễôi trýờng xác ðịnh hoặc báo cáoớ ðề nghị Bộ trýởng ẹộ Ốhoa 
họcớ ắông nghệ và Ễôi trýờng xem xét quyết ðịnhậ Ựếu một hoặc các bên không ðồng ý 
với quyết ðịnh của ẹộ Ốhoa họcớ ắông nghệ và Ễôi trýờng thì có quyền khiếu nại lên Ớhủ 
týớng ắhính phủ quyết ðịnhậ 

Chýõng V 

QUAN HỆ ẮỀỐắ ỚẾ ỆỀ ẹẢỳ ỆỆ ỄÔẫ TRÝỜỰẩ 

 Ðiều 45. Nhà nýớc Ệiệt Ựam thực hiện các ðiều ýớc quốc tế ðã ký kết hoặc tham gia có 
liên quan ðến môi trýờngớ tôn trọng các ðiều ýớc quốc tế về bảo vệ môi trýờng trên nguyên 
tắc tôn trọng ðộc lập chủ quyềnớ toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của nhauậ 

Ðiều 46. Nhà nýớc Ệiệt Ựam có chính sách ýu tiên ðối với các nýớcớ các tổ chức quốc tếớ 
các tổ chứcớ cá nhân nýớc ngoài trong việc ðào tạo cán bộớ nghiên cứu khoa học về môi 
trýờngớ áp dụng công nghệ sạchớ xây dựng và thực hiện các dự án cải thiện môi trýờng, 
khắc phục sự cố môi trýờngớ ô nhiễm môi trýờngớ suy thoái môi trýờngớ các dự án xử lý 
chất thải ở Ệiệt Ựamậ 

Ðiều 47. Tổ chứcớ cá nhân và chủ phýõng tiện khi quá cảnh lãnh thổ Ệiệt Ựam có mang 
theo các nguồn có khả nãng gây sự cố môi trýờngớ ô nhiễm môi trýờng phải xin phépớ khai 
báo và chịu sự kiểm traớ giám sát của cõ quan quản lý Ựhà nýớc về bảo vệ môi trýờng của 
Việt Ựamậ Ớrýờng hợp vi phạm pháp luật Ệiệt Ựam về bảo vệ môi trýờng thì tuỳ theo mức 
ðộ mà bị xử lý theo pháp luật Ệiệt Ựamậ 

Ðiều 48. Tranh chấp mà một bên hoặc các bên là ngýời nýớc ngoài về bảo vệ môi trýờng 
trên lãnh thổ Ệiệt Ựam ðýợc giải quyết theo pháp luật Ệiệt Ựamớ ðồng thời có xem xét ðến 
pháp luật và thông lệ quốc tếậ 

Tranh chấp giữa Ệiệt Ựam với nýớc khác trong lĩnh vực bảo vệ môi trýờng ðýợc giải 
quyết trên cõ sở thýõng lýợngớ có xem xét ðến pháp luật và thông lệ quốc tếậ 

Chýõng VI 
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KHEN THÝỞỰẩ ỆÀ ỞỬ ỜÝ Ệẫ ỉỡẠỄ 

Ðiều 49. Tổ chứcớ cá nhân có thành tích trong hoạt ðộng bảo vệ môi trýờngớ phát hiện sớm 
và báo cáo kịp thời các dấu hiệu sự cố môi trýờngớ khắc phục sự cố môi trýờngớ ô nhiễm 
môi trýờngớ suy thoái môi trýờngớ ngãn chặn các hành vi phá hoại môi trýờng thì ðýợc 
khen thýởngậ 

Những ngýời tham gia bảo vệ môi trýờngớ khắc phục sự cố môi trýờngớ ô nhiễm môi 
trýờngớ suy thoái môi trýờng và ðấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ 
môi trýờng mà bị thiệt hại tài sảnớ sức khoẻ hoặc tính mạng thì ðýợc bồi thýờng theo quy 
ðịnh của pháp luậtậ 

Ðiều 50. Ngýời nào có hành vi phá hoạiớ gây tổn hại ðến môi trýờngớ không tuân theo sự 
huy ðộng của cõ quan Ựhà nýớc có thẩm quyền khi có sự cố môi trýờngớ không thực hiện 
quy ðịnh ðánh giá tác ðộng môi trýờngớ vi phạm các quy ðịnh khác của pháp luật về bảo vệ 
môi trýờng thì tuỳ theo tính chấtớ mức ðộ vi phạm và hậu quả xảy ra mà bị xử phạt hành 
chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sựậ 

Ðiều 51. Ngýời nào lợi dụng chức vụớ quyền hạn vi phạm quy ðịnh của pháp luật về bảo vệ 
môi trýờngớ bao che cho ngýời vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trýờngớ thiếu tinh thần 
trách nhiệm ðể xảy ra sự cố môi trýờngớ ô nhiễm môi trýờngớ thì tuỳ theo tính chấtớ mức ðộ 
vi phạm và hậu quả xảy ra mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sựậ 

Ðiều 52. Tổ chứcớ cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trýờngớ gây thiệt 
hại cho Ựhà nýớcớ tổ chức, cá nhân thì ngoài việc bị xử lý theo quy ðịnh tại Ðiều ổể và 
Ðiều ổộ của Ờuật nàyớ còn phải bồi thýờng thiệt hạiớ khắc phục hậu quả theo quy ðịnh của 
pháp luậtậ 

Chýõng VII 

ÐIỀỀ ỐỡỳẢỰ Ớỡẫ ỡÀỰỡ 

Ðiều 53. Tổ chứcớ cá nhân trong nýớc hoặc nýớc ngoài ðã gây ra những tổn hại nghiêm 
trọng cho môi trýờng trýớc khi ban hành Ờuật nàyớ còn làm ảnh hýởng xấu lâu dài tới môi 
trýờng và sức khoẻ của nhân dân thì tuỳ theo mức ðộ phải có trách nhiệm bồi thýờng thiệt 
hại và phục hồi môi trýờng theo quy ðịnh của ắhính phủậ 

Ðiều 54. Luật này có hiệu lực kể từ ngày công bốậ 

Những quy ðịnh trýớc ðây trái với Ờuật này ðều bãi bỏậ 

Ðiều 55. Chính phủ quy ðịnh chi tiết thi hành Ờuật nàyậ 

 CHỦ ỚỊắỡ ẮỀỐắ ỡỘẫ Nông Ðức Mạnh 

* Luật này ðã ðýợc Quốc hội nýớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ tý, thông 
qua ngày 27 tháng 12 nãm 1993. 
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